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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2227 /QĐ-UBND Phú Yên, ngày20 tháng 9 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ  
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả 
thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 13/6/2016 của Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ Công Thương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 79/TTr-SCT ngày 
14/9/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 672/STP-KSTT ngày 06/9/2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
(Danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Hữu Thế 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 20/9 /2016  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 

 
STT Tên thủ tục hành chính 

I . Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa. 
 I. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
3 Cấp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
4 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 

7 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải 

8 
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận 
tải 

9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
12 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

15 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 
LPG 

16 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
19 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
20 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

21 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa 
hàng bán PGL chai 

22 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán PGL chai 

23 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán PGL chai 

24 
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
cho cửa hàng bán PGL chai 

 II. Khí thiên nhiên hóa lỏng 
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25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
26 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. 

27 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải. 

28 
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận 
tải. 

29 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
30 Cấp  lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
31 Cấp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
32 Cấp gai hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 
 III. Khí thiên nhiên nén.  

33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 
34 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 

35 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải 

36 
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận 
tải 

37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 
38 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 
39 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 
40 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 

 II . Lĩnh vực Khoa học công nghệ 
1 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép 

 
 
 
2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên 
 

Số TT 
Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 
việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ 

tục hành chính 
I. Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 

01 
T-PYE-
273806-

TT 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
nạp LPG vào chai 

02 
T-PYE-
273810-

TT 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho 
cửa hàng bán LPG chai 

03 
T-PYE-
273808-

TT 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm cấp LPG 

04 
T-PYE-
273807-

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
nạp LPG vào ô tô 

Thông tư số 
03/2016/TT-BCT ngày 
10/05/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương quy định chi 
tiết một số điều của 
Nghị định số 
19/2016/NĐ-CP ngày 
22/03/2016 của Chính 
phủ về kinh doanh khí. 
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TT 
II. Lĩnh Vực cơ khí, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản 

01 

T-PYE-
208995 

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự 
án đầu tư XD công trình công nghiệp 

Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
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PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 
 I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa. 
 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

1.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ 

lục số 07 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; 
- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 

theo quy định của pháp luật về đo lường; 
- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, 

bồn chứa và các thiết bị phụ trợ; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; 
- Bản sao các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong 

trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
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1.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp LPG vào chai. 
1.8. Phí, Lệ phí:  
Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài 

chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (Phụ lục số 
07 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thuộc sở hữu của thương nhân là thương nhân kinh doanh LPG đầu mối; 
 - Trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;  
 - Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải 
tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; 
 - Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có nguy cơ gây 
mất an toàn được kiểm định theo quy định; 
 - Có đầy đủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị 
trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 
           2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 

2.1. Trình tự thực hiện: 



116 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 28-9-2016

 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện nạp LPG vào chai đã được lưu và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 
thương nhân. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ 

lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào 

chai. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
2.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG vào chai. 
2.8. Phi, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 

doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không 
 2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (Phụ lục 
số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
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 2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai được cấp lại cho thương nhân 
trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  3. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 
3.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 

theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
3.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không; 
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG vào chai. 
3.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
(Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
 3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  4. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 
4.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 

thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 
theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
4.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG vào chai. 
4.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (Phụ lục 
số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực.  
 4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải. 
5.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
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nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
5.2. Cách thức thực hiện TTHC:  
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương 

Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) hoặc qua Bưu điện. 
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận 

tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận làm 
tổng đại lý kinh doanh LPG. 

- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 
theo quy định của pháp luật về đo lường; 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện vận tải; 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
5.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải. 
5.8. Phí, Lệ phí:  
Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài 

chính 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
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 - Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận 
tải (Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 - Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân 
kinh doanh LPG đầu mối; 
 - Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải phù hợp với quy hoạch và được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
 - Có máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện 
vận tải đã được kiểm định và đăng ký theo quy định 
 5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải. 
6.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương (80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên). 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải đã được lưu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cho thương nhân. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện  
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
6.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG vào phương tiện vận tải. 
6.8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực 

thành phố, thị xã là 200.000 đồng/giấy/lần cấp; Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các 
khu vực khác là 100.000 đồng/ giấy/lần cấp. 

- Phí thẩm định: Không. 
 6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

7. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải. 

7.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương (80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên). 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
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- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào 

phương tiện vận tải theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
7.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG vào phương tiện vận tải. 
7.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

 - Phí thẩm định: Không.  
 7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào 
phương tiện vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
 7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 
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  8. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải. 

8.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 

thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên). 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương 

tiện vận tải theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
8.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG vào phương tiện vận tải. 
8.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không.  
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 8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực. 
 8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG. 
9.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

9.3. Thành phần hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục số 11 

của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận làm 
tổng đại lý kinh doanh LPG. 

- Tài liệu chứng minh trạm cấp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
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- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 
theo quy định của pháp luật về đo lường; 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
9.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp 

LPG. 
9.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cấp LPG (Phụ lục số 11 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân 
kinh doanh LPG đầu mối; 
 - Trạm cấp LPG vào phương tiện vận tải phải phù hợp với quy hoạch và được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
 9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG. 
10.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương (80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên). 
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Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cấp LPG đã được lưu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ lục số 

19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
10.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LPG. 
10.8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực 

thành phố, thị xã là 200.000 đồng/giấy/lần cấp; Đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các 
khu vực khác là 100.000 đồng/ giấy/lần cấp. 

- Phí thẩm định: Không. 
 10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG (Phụ lục số 19, 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 
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 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  11. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG. 
11.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG theo Phụ 

lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
11.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LPG. 
11.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
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 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 11.9. Tên mẫu đơn: 
 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG  (Phụ lục 
số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  12. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG. 
12.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 

thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên). 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp  LPG theo Phụ lục 

số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016. 
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cấp LPG; 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
12.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
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12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LPG. 
12.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 - Phí thẩm định: Không. 
 12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG (Phụ lục số 19, 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hết hiệu lực. 
 12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

  13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 
  13.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
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Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

13.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 
  - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 
LPG theo Phụ lục số 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc 

đồng sở hữu hoặc thuê; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; 

- Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG; 
- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG 

đầu mối. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  13.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên;  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
13.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định:  
 + Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 
đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá 
nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

13.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 13 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT 
ngày 10/5/2016). 
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13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổng đại lý kinh doanh LPG (sau đây gọi tắt là tổng đại lý) là doanh nghiệp 

được thành lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện dưới đây: 
- Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 (hai nghìn) chai LPG và LPG chai 

(trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 (một) năm; 
- Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: Cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp 

LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều 
kiện và có tối thiểu 10 (mười) đại lý đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định của Nghị 
định này; 

- Có hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh 
doanh LPG đầu mối. 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 
  14.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 
thương nhân; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
14.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, 
Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 
  - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 
LPG theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý 
kinh doanh LPG đã được cấp.  
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  14.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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  14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
14.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
14.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 
14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 19 của Thông tư số 03/2016/TT-
BCT ngày 10/5/2016). 

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đã cấp bị mất, sai sót hoặc bị hư 
hỏng. 

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

15. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh LPG. 
  15.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cho thương nhân; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
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15.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
  - Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh LPG theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đã 
được cấp; 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 
đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  15.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG.  
  15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên;  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
15.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
15.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 
15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 19 của Thông tư số 
03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đã cấp có thay đổi về đăng ký kinh 
doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin 
liên quan đến thương nhân đăng ký. 

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

16. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 
LPG. 
  16.1. Trình tự thực hiện: 
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Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 
thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương tỉnh Phú Yên. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cho thương nhân.  

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết) 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
16.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên 
  16.3. Thành phần, số lương hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh LPG theo Phục lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  16.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
+ Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
16.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/giấy/lần đối với 
các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
16.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh LPG. 
16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 19 của Thông tư số 03/2016/TT-
BCT ngày 10/5/2016). 
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16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đã cấp hết hiệu lực. 

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí.  

17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. 
  17.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung; 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
17.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
  a)Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
theo Phụ lục số 15 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải; 

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG 
đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  17.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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  17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên;  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
17.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định:  
+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 
đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá 
nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

17.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
làm đại lý kinh doanh LPG. 

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 15 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 
10/5/2016). 

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào 

phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 
- Có hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh 

doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG. 
17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

18. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. 
  18.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
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- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 
thương nhân; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
18.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh 
doanh LPG đã được cấp. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  18.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên;  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
18.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
18.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm đại lý kinh doanh LPG. 
18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 19 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT 
ngày 10/5/2016). 

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG đã cấp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
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- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

19. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh 
LPG. 
  19.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cho thương nhân; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
19.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ kiện làm đại lý kinh doanh 
LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG đã được 
cấp; 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 
đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  19.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên;  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
19.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
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- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 
trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
19.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm đại lý kinh doanh LPG. 
19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 19 của Thông tư số 03/2016/TT-
BCT ngày 10/5/2016) 

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG đã cấp có thay đổi về đăng ký kinh doanh; 
thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan 
đến thương nhân đăng ký. 

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

20. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. 
  20.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 
thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương tỉnh Phú Yên.  

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cho thương nhân.  

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết) 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
20.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên 
  20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh 
LPG theo Phục lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 
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- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. 

b)Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  20.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú 
Yên;  

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện thủ tục hành chính: Không; 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
+ Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
20.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/giấy/lần đối với 
các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
20.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm đại lý kinh doanh LPG. 
20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (Phụ lục 19 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT 
ngày 10/5/2016). 

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG đã cấp hết hiệu lực. 

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

21. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
cho cửa hàng bán PGL chai. 
  21.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung; 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
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nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
21.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, 
Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 17 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại 
lý kinh doanh LPG (Trường hợp thương nhân chỉ có 01 cửa hàng bán LPG chai và 
không thuộc sở hữu của thương nhân là tổng đại lý; xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương 
nhân phân phối thì không phải thực hiện quy định này); 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy: Biên bản kiểm tra gần nhất đáp ứng các điều kiện an toàn PCCC của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy 
và chữa cháy, an toàn; 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  21.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG. 
  21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
21.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định:  
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 + Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực 
thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 
đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá 
nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; 

+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 
600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

21.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục 17 của 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Cửa hàng bán LPG chai phải đáp ứng các điều kiện dưới đây: 
- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân 

kinh doanh LPG đầu mối; 
-  Đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về phòng 

cháy và chữa cháy, an toàn theo quy định hiện hành; 
- Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai địa điểm phải phù hợp với quy 

hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
cho cửa hàng bán PGL chai. 
  22.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 
thương nhân; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
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22.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, 
Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  22.3. Thành phần hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp.  
  b)  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  22.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG.  
  22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
22.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
22.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục 19 của 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đã cấp 
bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

23. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai. 
  23.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
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Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cho thương nhân; 

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
23.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, 
Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 

23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ:  

  - Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG chai đã được cấp; 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 
đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  23.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG.  
  23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
23.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
23.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ 
lục 19 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 

23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã cấp có thay đổi về đăng ký kinh 
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doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin 
liên quan đến thương nhân đăng ký. 

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

24. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán PGL chai. 
  24.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 
thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương tỉnh Phú Yên. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cho thương nhân.  

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 

chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
24.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tại địa chỉ: 80 Lê 
Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên. 
  24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
  a) Thành phần hồ sơ:  
  - Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT; 

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
  24.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh 
LPG.  

24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 



CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 28-9-2016 147

 

- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
24.7. Phí, Lệ phí: Theo quy định Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012  
- Phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với khu vực thành phố trực thuộc 

trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; 100.000 đồng/ giấy/lần đối 
với các khu vực khác; 

- Phí thẩm định: Không. 
24.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục 19 
của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 

24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã cấp hết hiệu lực. 

24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí. 

II. Khí thiên nhiên hóa lỏng. 
25. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
25.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
25.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận 

tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG; 
- Tài liệu chứng minh trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 

hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 

theo quy định của pháp luật về đo lường; 
- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn nạp LNG vào phương tiện vận tải; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, 

bồn chứa và thiết bị phụ trợ; 
- Bản sao các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết 

bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
25.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
25.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận 
tải (Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
 - Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối; 
 - Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
đầu tư xây dựng; 
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 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
 - Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải 
tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; 
 - Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 
của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định; 
 - Có đầy đủ các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành 
máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn. 
 25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

26. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận 
tải. 

26.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải đã được lưu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cho thương nhân. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
26.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện 

vận tải theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
26.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
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26.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
26.8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 

của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không 
 26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

27. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương 
tiện vận tải. 

27.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương (80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
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27.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

27.3. Thành phần hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào 

phương tiện vận tải theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
27.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
27.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
27.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 

doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không.  
 27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào 
phương tiện vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
 27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

28. Cấp  gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải. 

28.1. Trình tự thực hiện: 
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Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 
thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
28.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

28.3. Thành phần, soos lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương 

tiện vận tải theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT.  
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
28.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
28.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp LNG vào phương tiện vận tải. 
28.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không 
 28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương 
tiện vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
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 28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực. 
 28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

29. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. 
29.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
29.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

29.3. Thành phần hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục số 11 

của Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG; 
- Tài liệu chứng minh trạm cấp LNG phù hợp với quy hoạch và được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 

theo quy định của pháp luật về đo lường; 
- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
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29.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
29.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LNG. 
29.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 

doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 - Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cấp LNG (Phụ lục số 11 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 - Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LNG đầu mối; 

- Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
đầu tư xây dựng; 
 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.  
 29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

30. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. 
30.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cấp LNG đã được lưu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 
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Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
30.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục số 

19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.  
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
30.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
30.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LNG. 
30.8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 

của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG (Phụ lục số 19, 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị 
mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

31. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. 
31.1. Trình tự thực hiện: 
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Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 
định của pháp luật. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
31.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ 

lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.  
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
31.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
31.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LNG. 
31.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 31.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG (Phụ lục 
số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. 
 31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

32. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. 
32.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 

thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
32.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG theo Phụ lục 

số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cấp LNG. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
32.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
32.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện thủ tục hành chính: Không; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không; 
32.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp LNG. 
32.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG. (Phụ lục số 19, 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hết hiệu lực. 
 32.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

III. Khí thiên nhiên nén: 
33. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải. 
33.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
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33.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận 

tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG; 
- Tài liệu chứng minh trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 

hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 

theo quy định của pháp luật về đo lường; 
- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn nạp CNG vào phương tiện vận tải; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, 

bồn chứa và thiết bị phụ trợ; 
- Bản sao các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết 

bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao động. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
33.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
33.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
33.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
33.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp CNG vào phương tiện vận tải. 
33.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 33.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận 
tải (Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 33.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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 - Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối; 
 - Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
đầu tư xây dựng; 
 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
 - Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải 
tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; 
 - Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 
của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định; 
 - Có đầy đủ các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận hành 
máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn. 
 33.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

34. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận 
tải. 

34.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải đã được lưu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cho thương nhân. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
34.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện 

vận tải theo Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT.  
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.  
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
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34.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

34.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
34.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
34.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp CNG vào phương tiện vận tải. 
34.8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 

của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

 - Phí thẩm định: Không. 
 34.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 34.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

35. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương 
tiện vận tải. 

35.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 



162 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 28-9-2016

 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 

35.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

35.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào 

phương tiện vận tải theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
35.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
35.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
35.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp CNG vào phương tiện vận tải. 
35.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào 
phương tiện vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.  
 35.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

36. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải. 
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36.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 

thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên;Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân.  

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
36.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

36.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương 

tiện vận tải theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT  
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
36.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
36.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
36.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
36.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

nạp CNG vào phương tiện vận tải. 
36.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 36.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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 Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương 
tiện vận tải (Phụ lục số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 36.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực. 
 36.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

37. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. 
37.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp phí, lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
37.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

37.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục số 11 

của Thông tư số 03/2016/TT-BCT  
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG; 
- Tài liệu chứng minh trạm cấp CNG phù hợp với quy hoạch và được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng; 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn 

theo quy định của pháp luật về đo lường; 
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- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
37.4. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
37.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp CNG. 
37.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 
 37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cấp CNG (Phụ lục số 11 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 37.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 - Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG đầu mối; 

- Phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
đầu tư xây dựng; 
 - Phương tiện, thiết bị đo lường đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về đo lường; 
 - Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.  
 37.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

38. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. 
38.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cấp CNG đã được lưu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. 
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Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
38.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

38.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục số 

19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
38.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
38.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
38.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không; 
38.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp CNG. 
38.8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 

của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không 
 38.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG (Phụ lục số 19, 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 38.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. 
 38.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

39. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. 
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39.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo quy 

định của pháp luật. 
Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 

phòng Sở Công Thương; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
39.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

39.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ 

lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG; 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay 

đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến 
thương nhân đăng ký. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
39.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
39.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
39.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
39.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp CNG. 
39.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
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 39.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG (Phụ lục 
số 19, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 39.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều 
kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. 
 39.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

40. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. 
40.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, 

thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Sở 
Công Thương. 

Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn 
phòng Sở Công Thương Phú Yên; Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thời gian làm việc: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 
30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết). 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí, nhận kết quả; 
Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
40.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên (80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên) hoặc qua Bưu điện. 

40.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp  CNG theo Phụ 

lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cấp CNG. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
40.4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
40.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân. 
40.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương Phú Yên; 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện thủ tục hành chính: Không; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Phú Yên; 
- Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính: Không. 
40.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cấp CNG. 
40.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 

16/5/2012 của Bộ Tài chính. 
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tại khu vực thành phố, thị xã; 100.000 đồng/ giấy/lần cấp đối với tổ 
chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác. 

- Phí thẩm định: Không. 
 40.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG. (Phụ lục số 19, 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016). 
 40.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực. 
 40.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh 
khí; 

 - Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí./. 

II. Lĩnh vực Khoa học công nghệ 
1. Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép. 
1.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy đúng theo 

quy định của pháp luật 
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 làm việc, Sở Công 

Thương sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và ban hành văn bản xác nhận. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
để hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được hoàn chỉnh sửa, bổ 
sung đầy đủ theo quy định, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận và gửi cho tổ 
chức, cá nhân theo đường bưu điện vào ngày ban hành. 

Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết) 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở 
Công Thương Phú Yên. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên. 

- Nộp giấy biên nhận; 
- Nộp lệ phí; 
- Nhận kết quả 
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Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. (Trừ 
chiều ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên hoặc qua bưu điện. 

1.3. Thành phần, số lương hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ:  

  - Giấy đề nghị xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, 
gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập khẩu để sản xuất các sản 
phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông với số 
lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong thời 
gian nhất định theo kê khai; 
  - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân; 
  - Bản thuyết minh cơ sở vật chất (diện tích nhà xưởng, kho bãi, dây chuyền 
công nghệ), năng lực sản xuất của tổ chức, cá nhân, chủng loại sản phẩm và nhu cầu 
thép làm nguyên liệu sản xuất (tấn/năm) có ký tên, đóng dấu của đại diện tổ chức, cá 
nhân. 

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ   
1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu. 
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương tỉnh Phú 

Yên.  
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính: Không 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Phú 

Yên.  
+ Cơ quan phối hợp thủ tục hành chính:  Không 
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu 

thép. 
  1.8. Phí, Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
 - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
 - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ 
Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản 
xuất trong nước và thép nhập khẩu. 
 
 
 


